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KHOANH VÀO CHỮ CÁI ĐỨNG TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG.

Sử dụng dữ kiện sau đây để trả lời câu hỏi từ câu số 1 đến 5
Xét một đoạn gen bình thường và một đoạn gen đột biến phát sinh từ đoạn gen bình hường sau đây:

A   T     G   X   T   X                                                          A   T    G   A   T    X

                                               đột biến                                                                                                       T    A     X  G   A   G                                                         T    A   X   T     A   G                                                

Đoạn gen bình thường                                                   Đoạn gen đột biến 

Câu 1:Trong đoạn gen trên, đột biến xảy ra liên quan đến bao nhiêu cặp nuclêôtit:
A. 1 cặp                          B. 2 cặp                         C. 3 cặp                      D. 4 cặp

Câu 2: Đột biến đã xảy ra dưới dạng:
A. Mất 1 cặp nuclêôtit                            B. Thay thế 1 cặp nuclêôtit

C. Thêm 1 cặp nuclêôtit                         D. Đảo vị trí 2  cặp nuclêôtit. 

Câu 3: Vị trí của cặp nuclêôtit của đoạn gen trên bị đột biến( tính theo chiều từ trái qua phải) là:

A. Số 1                          B. Số 2                           C. Số 3                   D. Số 4

Câu 4: Hiện tượng đột biến nêu trên dẫn đến hậu quả xuất hiện ở đoạn gen trên là:

A. Tăng một cặp nuclêôtit loại G- X                     B. Tăng một cặp nuclêôtit loại A- T

C. Thay thế 1 cặp X – G bằng một cặp A – T       D. Thay thế 1 cặp A- T bằng 1 cặp G- X

Câu 5: Tổng số cặp nuclêôtit của đoạn gen sau đột biến so với trước khi bị đột biến là:
A. Giảm một nửa           B. Bằng nhau               C. Tăng gấp đôi        D. Giảm 1/3

Câu 6: Enzym amilaza do tuyến nước bọt tiết ra xúc tác cho quá trình biến đổi tinh bột trong thức ăn thành loại đường nào sau đây?
A. Mantôzơ

B. Saccarôzơ

C. Fructôzơ  

D. Glucôzơ.
Câu 7: Trong một quần thể thực vật, ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen Aa = 100%. Quần thể trên tự thụ phấn thì thế hệ tiếp theo sẽ có tỉ lệ thành phần kiểu gen là :
A. 50% AA + 50% Aa.


B. 25% AA + 50% Aa + 25% aa.

C. 50% AA + 25% Aa + 25% aa.

D. 25% AA + 25% Aa + 50% aa

Câu 8: Giới hạn sinh thái là gì?

A. Là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái đảm bảo cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt.

B. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với các nhân tố sinh thái khác nhau.

C. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

D. Là khoảng tác động có lợi nhất của nhân tố sinh thái đối với cơ thể sinh vật.

Câu 9: Mục  đích  của việc thực hiện Pháp lệnh dân số ở Việt Nam là :

A. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia

B. Nâng cao dân trí  cho người có thu nhập thấp

C. Bảo vệ  môi trường  không khí trong lành

D. Bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội

Câu 10: Thói quen nào sau đây có thể làm cho mắt bị cận thị ?

A. Đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng hoặc lúc đi trên tàu xe bị xóc.
B. Rửa mắt bằng nước muối loãng.
C. Đeo kính bảo vệ mắt mỗi khi tham gia giao thông trên đường bộ.
D. Ăn các loại rau, củ , quả có chứa nhiều vitamin A.
Câu 11: Ở người, cấu trúc nào sau đây của hệ hô hấp thực hiện chức năng trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ?
A. Thanh quản

B. Phế quản.

C. Khí quản

D. Phế nang.
Câu 12: Lai kinh tế là:

A. Lai giữa 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai làm sản phẩm

B. Lai giữa 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai làm giống

C. Cho vật nuôi giao phối cận huyết qua một, hai thế hệ rồi dùng con lai làm sản phẩm

D. Lai giữa 2 loài khác nhau rồi dùng con lai làm giống
Câu 13: Trong xương dài, vai trò phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào dưới đây ?
A. Mô xương cứng


B. Mô xương xốp



C. Sụn bọc đầu xương

D. Màng xương 
Câu 14: Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động nào dưới đây?
A. Trồng cây gây rừng để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã.

B. Săn bắn thú hoang dã, quý hiếm

C. Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia

D. Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn

Câu 15: Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành thế hệ mới là 

A. Nhóm sinh vật


B. Quần xã sinh vật


C. Quần thể sinh vật


D. Hệ sinh thái

Câu 16: Đơn phân cấu tạo nên ADN là:
A.Axit amin

B. Nucleotit

C. Ribonucleotit

D. Nucleoxom

Câu 17: Tỉ lệ giới tính trong quần thể thay đổi chủ yếu theo:

A. Nguồn thức ăn của quần thể.

B. Lứa tuổi của cá thể và sự tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cái.

C. Khu vực sinh sống.

D. Cường độ chiếu sáng.

Câu 18: Thế nào là ô nhiễm môi trường ?

A. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn ,các tính chất vật lí , hoá học , sinh học bị thay đổi gây tác hại cho con người và các sinh vật khác .

B. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, các tính chất vật lí thay đổi .

C. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn .

D. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, các tính chất vật lí , hoá học , sinh học thay đổi .

Câu 19: Hô hấp nhân tạo không áp dụng với trường hợp nào sau đây:
A. Nạn nhân bị duối nước

B. Nạn nhân bị sốt cao

C. Nạn nhân bị điệt giật

D. Nạn nhân bị ngạt khí

Câu 20: Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có bao nhiêu nhiễm sắc thể:
A. 45

B. 46

C. 47

d. 48

Câu 21: Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh:
A. Khí đốt và tài nguyên sinh vật

B. Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất

C. Dầu mỏ và tài nguyên nước 

D. Bức xạ mặt trời và tài nguyên sinh vật

Câu 22: Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường là gì ?

A. Do 1 số hoạt động của tự nhiên ( núi lửa , lũ lụt ..)

B. Do hoạt động của con người gây ra .

C. Do hoạt động của con người gây ra và do 1 số hoạt động của tự nhiên.

D. Do con người thải rác ra sông .

Câu 23: 
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Số chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn là.
A. 5.                             B. 6.                                    C. 7.                                  D. 8.
Câu 24: 
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Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Hãy xác định câu trả lời đúng:
A.Alen gây bệnh là alen lặn


B. Alen gây bệnh là alen trội

C.Tất cả những người nữ trong phả hệ đều mang alen gây bệnh

D. Tất cả những người nam trong phả hệ đều mang alen gây bệnh

Câu 25: Muốn duy trì ưu thế lai trong trồng trọt phải dùng phương pháp nào?
A. Cho con lai F1 lai hữu tính với nhau

B. Nhân giống vô tính bằng giâm, chiết, ghép… 

C. Lai kinh tế giữa 2 dòng thuần khác nhau

D. Cho F1 lai với P

Câu 26: Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì:

A. Ánh sáng mặt trời tập trung chiếu vào cành cây phía trên.

B. Cây có nhiều chất dinh dưỡng.

C. Ánh sáng mặt trời chiếu được đến các phía của cây.

D. Cây có nhiều chất dinh dưỡng và phần ngọn của cây nhận nhiều ánh sáng.

Câu 27: Cơ chế của sinh đôi cùng trứng

A. Hai trứng được thụ tinh cùng 1 lúc

B.  Một trứng đươc thụ tinh với 2 tinh trùng


C. Một trứng được thụ tinh với một tinh trùng


D. Một trứng được thụ tinh với 1 tinh trùng, và ở lần phân chia đầu tiên của hợp tử, 2 tế bào con tách rời.

Câu 28: Các sinh vật cùng loài thường có quan hệ:

A. Hỗ trợ và ăn thịt lẫn nhau

B. Cạnh tranh và đối địch lẫn nhau.

C. Hỗ trợ và có thể cạnh tranh lẫn nhau.

D. Đối địch và hỗ trợ lẫn nhau.

Câu 29: Tập hợp cá thể nào dưới đây là quần thể sinh vật? 

A. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi đang sống chung trong một ao.

B. Tập hợp các cá thể giun đất, giun tròn, côn trùng, chuột chũi đang sống trên một cánh đồng.

C. Tập hợp các cây có hoa cùng mọc trong một cánh rừng.

D. Tập hợp các cây ngô ( bắp) trên một cánh đồng.

Câu 30: Điều nào đúng khi nói về giảm phân ở tế bào:
A. NST nhân đôi 1 lần, phân bào 2 lần

B. NST nhân đôi 2 lần, phân bào 1 lần

C. NST nhân đôi 2 lần, phân bào 2 lần

D. NST nhân đôi 1 lần, phân bào 1 lần

 Câu 31: Ở quần thể người , quy định nhóm tuổi trước sinh sản là:

A. Từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi
B. Từ sơ sinh đến dưói 25  tuổi

C. Từ sơ sinh đến dưói 20 tuổi
D. Từ 15 đến dưói 20 tuổi

Câu 32: Hậu quả gây nên cho môi trường tự  nhiên do con người săn bắt động vật quá mức là

A. Môi trường bị ô nhiễm .

B. Động vật mất nơi cư trú .

C. Nhiều loài có nguy cơ bị tiệt chủng , mất cân bằng sinh thái .

D. Nhiều loài trở về trạng thái cân bằng .

Câu 33: Chú thích 1, 2, 3 của hình vẽ bên là
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A. 1: NST; 2: tâm động; 3: crômatit.

B. 1: NST; 2: nhân con; 3: crômatit.

C. 1: crômatit; 2: tâm động; 3: NST.  

D. 1: NST; 2: tâm động; 3: NST kép.

Câu 34: Ở người gen quy định máu khó đông nằm trên:

A.NST giới tính X

B. NST giới tính Y

C. NST thường
D. Cả A, B, C 
Câu 35: Những vị trí nào sau đây trong hệ tuần hoàn của người có chứa máu giàu ôxi ?
A. Tâm thất phải và tĩnh mạch chủ.


B. Tâm thất phải và động mạch phổi.

C. Tâm nhĩ phải và động mạch phổi.


D. Tâm nhĩ trái và động mạch chủ.
Câu 36: Vai trò của việc trồng cây gây rừng trên vùng đất trọc, đất trống là:
A. Hạn chế xói mòn, lũ lụt, cải tạo khí hậu

B. Cho ta nhiều gỗ

C. Phủ xanh vùng đất trống

D. Bảo vệ các loài động vật

Câu 37: Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh:

A. Tài nguyên rừng

B. Tài nguyên đất

C. Tài nguyên khoáng sản

D. Tài nguyên sinh vật

Câu 38: Một gen có chiều dài 510 nm. Số nucleôtit loại Adenin chiếm 30% tổng số nucleotit của gen. Số lượng từng loại nucleotit của gen là:
A.A = T = 900; G = X = 2100

B. A = T = 900; G = X = 600 


C. A = T = 450; G = X = 300

D. A = T = 600; G = X = 900

Câu 39: Qua các thế hệ tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn hoặc giao phối gần ở động vật thì :

A. Tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp không đổi 

B. Tỉ lệ thể đồng hợp giảm và thể dị hợp tăng

C. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng và thể dị hợp giảm

D. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng và thể dị hợp không đổi

Câu 40: Hô hấp nhân tạo bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt cần thực hiện các thao tác sau:
1. Đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu ngửa ra phía sau.
2. Tự hít một hơi đầy lồng ngực rồi ghé sát miệng nạn nhân và thổi hết sức vào miệng nạn nhân.
3. Thổi liên tục với 12-20 lần/phút cho tới khi quá trình tự hô hấp của nạn nhân được bình thường.
4. Bịt mũi nạn nhân bằng hai ngón tay.
Thứ tự đúng của các thao tác là:

A. 1-> 2-> 3-> 4

B. 1-> 3-> 2-> 4
C. 1-> 4-> 2-> 3 
D. 1-> 2-> 4-> 3
-----------------------------------------------
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